
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________ _______________________________________ 

Số:         /UBND-KTTH                 Ninh Thuận, ngày       tháng  12  năm 2022 

V/v khẩn trương tham mưu 

triển khai thực hiện các  

Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, 

HĐND tỉnh khoá XI và  

triển khai các văn bản của 

Thường trực HĐND tỉnh 

 

 

 

 

 
 

                        Kính gửi:  

 
 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện thành phố.  

 

 

 

 

 

Căn cứ các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh: Thông báo số 36/TB-HĐND 

ngày 12/12/2022 về Kết luận của HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại Hội trường kỳ 

họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI; Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 12/12/2022 về 

kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố liên quan 

khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: 

I. Tham mưu thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XI, kỳ họp thứ 10, gồm: 36 Nghị quyết do UBND tỉnh trình (chi tiết theo 

danh mục đính kèm) 

1. Đối với các Nghị quyết thông thường (Cá biệt, QPPL): Giao các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài 

nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Lao động-Thương binh và 

Xã hội, Tư pháp; Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương 

tham mưu, trình UBND tỉnh triển khai cụ thể các Nghị quyết; công việc hoàn 

thành trong tháng 12/2022. 

2. Đối với các Nghị quyết về chủ trương: 

UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung cụ thể từng 

chủ trương đầu tư. 
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3. Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc thống nhất các 

nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết các 

vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2022. 

Giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tại phụ lục kèm theo 

Nghị quyết nêu trên đảm bảo kịp thời và đúng quy định. 

4. Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về kế hoạch tổ chức các 

kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 

Căn cứ thời gian kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023, ngoài danh mục 

các nội dung trình tại kỳ họp năm 2023 đã đăng ký tại Công văn số 1967/UBND-

KTTH ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh và ý kiến thống nhất của Thường trực 

HĐND tỉnh đối với danh mục nghị quyết đăng ký tại Công văn số 185/HĐND-VP 

ngày 06/7/2022; giao các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, tính 

chủ động, tiếp tục rà soát, đăng ký bổ sung kịp thời (nếu có), nhằm kịp thời cụ thể 

hóa chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên; 

đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện có lộ trình cụ thể trong công tác 

chuẩn bị, đảm bảo việc tham mưu, trình các nội dung nghị quyết đạt chất lượng, 

hiệu quả, khả thi, đúng quy định và đúng thời gian yêu cầu. 

5. Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 thành lập Đoàn giám 

sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo 

dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022” 

Căn cứ nội dung giám sát của Đoàn giám sát, các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố là đối tượng giám sát chủ động trong công tác chuẩn bị các 

báo cáo liên quan, công tác phối hợp, cung cấp thông tin các tài liệu liên quan theo 

yêu cầu của Đoàn giám sát. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương 

liên quan tham mưu UBND tỉnh có báo cáo phục vụ UBND tỉnh làm việc với Đoàn 

giám sát theo kế hoạch và yêu cầu.  

6. Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về đẩy mạnh việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại 

nghị quyết nêu trên. 

7. Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021-2026:  

Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương có giải pháp, xây dựng kế hoạch khắc phục 

hiệu quả những tồn tại về công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch hạ tầng 
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giao thông; đầu tư, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; công tác 

thanh tra, kiểm tra;…, đảm bảo những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Nghị quyết nêu 

trên đều có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ động tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời theo thẩm quyền. 

II. Đối với Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 12/12/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về kết luận của HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại Hội 

trường kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI:  

Căn cứ các nội dung kết luận tại Thông báo nêu trên, các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, chủ động tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ theo thẩm quyền quy định đảm 

bảo việc thực hiện Thông báo kết luận đạt hiệu quả. 

III. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện 

thành phố liên quan khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các nội dung đã 

giao theo đúng quy định./. 

(- Đính kèm danh mục các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, 

kỳ họp thứ 10; 

- Các Nghị quyết có đăng trên website của Hội đồng nhân dân tỉnh 

https://hophdnd.ninhthuan.gov.vn/qlkh/pages/default.aspx) 

 
   
Nơi nhận: 

CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Ban QLDA ĐTXD các công trình: Giao thông,  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- VPUB: LĐ, chuyên viên; 

- Lưu: VT, KTTH.  

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 

                              

https://hophdnd.ninhthuan.gov.vn/qlkh/pages/default.aspx


 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KTTH ngày    tháng 12  năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

–––––––––––––––– 

 

I. Nghị quyết thông thường (Cá biệt, QPPL): 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 06 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội năm 2023. 

(2) Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 thông qua Đề án một 

số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026. 

(3) Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. 

(4) Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 bổ sung, điều chỉnh Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. 

(5) Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về Kế hoạch đầu tư 

phát triển năm 2023. 

(6) Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành Quy 

định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định nội dung 

và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học 

phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

3. Sở Nội vụ: 04 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Điều chỉnh tổng số 

lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Ninh Thuận 

năm 2022; giao biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2023. 

(2) Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt Đề án đẩy 

mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(3) Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định chính 

sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm 

của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025. 

(4) Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định chính 

sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ 

các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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4. Sở Tài chính: 06 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê chuẩn tổng quyết 

toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương 

năm 2021. 

(2) Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 

(3) Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về phân bổ ngân sách 

địa phương năm 2023. 

(4) Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định mức 

thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

(5) Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định nội 

dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

(6) Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định nội 

dung và mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ 

cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về phát triển du lịch 

Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

(2) Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Sửa đổi, bổ sung 

nội dung tại Số thứ tự 1, Phụ lục tên đường của các tuyến đường mới xây sựng, 

phát triển theo quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt Danh mục 

các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

(2) Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt Danh mục 

các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 
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(3) Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về tăng cường công tác 

quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

8. Sở Y tế: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định một số nội 

dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2022-2025. 

9. Sở Công Thương: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 xây dựng Ninh Thuận 

thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

10. Sở Xây dựng: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Điều chỉnh, bổ sung một 

số nội dung của  Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030 và định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quy định tại Nghị quyết số 

02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

11. Sở Tư pháp: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho hoạt động công 

tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân 

dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Bổ sung khoản 2 

Điều 2 của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ 

chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

13. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: 01 Nghị quyết, cụ thể: 

Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.  

14. Công an tỉnh: 03 Nghị quyết, cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt Đề án “Đảm 

bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

(2) Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định điều 

kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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(3) Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định mức hỗ 

trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang 

bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

II. Nghị quyết về chủ trương 

1. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về chủ trương đầu tư dự 

án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030. 

2. Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 chủ trương đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông 

kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên. 

3. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 chuyển mục đích sử 

dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường nối từ thị trấn 

Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Kênh chuyển 

nước Tân Giang-Sông Biêu, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
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